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DỰ THẢO


QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các tổ chức khoa học công nghệ công lập; tổ chức đánh giá, sáp nhập, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động không hiệu quả để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các tổ chức mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo; đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 và Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 8% trở lên;
Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các tổ chức khoa học công nghệ công lập; tổ chức đánh giá, sáp nhập, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động không hiệu quả để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các tổ chức mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo; đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập” (sau đây viết tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:
1. MỤC TIÊU
[bookmark: _Hlk204094856]1.1 Mục tiêu chung
Sắp xếp tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập theo hướng tinh gọn, giảm số lượng các tổ chức KH&CN công lập; phát triển các tổ chức KH&CN công lập hoạt động hiệu quả, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
Phát triển các tổ chức KH&CN công lập  ứng dụng và phát triển công nghệ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tăng dần mức độ tự chủ; giành nguồn lực để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng các tổ chức đầu tàu trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Mục tiêu năm 2025
a) Cấp quốc gia
02 (hai) Viện hàn lâm Khoa học của Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thế mạnh và định hướng phát triển của mình.
b) Cấp Bộ, Ngành 
Được cấu trúc như sau: 13 tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách ngành; 16 tổ chức phát triển công nghệ/ ứng dụng/ chuyển giao công nghệ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên được tổ chức theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực; 04 tổ chức cấp đặc biệt hoạt động trong các lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; 02 tổ chức đặc thù hoạt động trong các lĩnh vực: toán cao cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt; 
Mỗi bộ, ngành có thể hình thành 1 trung tâm Đổi mới sáng tạo ngành, lĩnh vực.
c) Cấp địa phương
Tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm 34 tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, vườn ươm, chuyển đổi thành trung tâm đổi mới sáng tạo. 
1.2.2. Mục tiêu sau 05 (năm) năm:
- Hình thành 15-20 tổ chức KH&CN mạnh ở từng lĩnh vực công nghệ chiến lược.
- 30% tổ chức KH&CN hoạt động theo cơ chế tự chủ, vận hành theo cơ chế thị trường.
- Tỷ lệ thương mại hoá các nghiên cứu từ các tổ chức KH&CN tăng từ 0,1% lên trên 2%.
- Tổ chức KH&CN trở thành nguồn hỗ trợ đổi mới công nghệ trọng yếu cho các doanh nghiệp Việt Nam. 
2. NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH
[bookmark: _Hlk204094928]Việc quy hoạch hệ thống các tổ chức KH&CN công lập được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc sau: 
a) Tinh gọn, chuyên sâu, tránh dàn trải
 Các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp sẽ được tổ chức lại hoặc giải thể.
b) Phân vai rõ ràng giữa các cấp
- Cấp quốc gia tập trung vào nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu chiến lược; 
- Cấp bộ, ngành tập trung nghiên cứu chính sách chuyên ngành, nghiên cứu ứng dụng; 
- Cấp địa phương tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, vườn ươm, chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập thành trung tâm đổi mới sáng tạo.
c) Hệ thống tổ chức KH&CN công lập cần được phân loại theo chức năng
- Nghiên cứu cơ bản; 
- Phát triển công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; 
- Tư vấn – hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
d) Tách nghiên cứu khoa học với các hoạt động dịch vụ công, hành chính 
Tiến hành tách bạch chức năng nghiên cứu khoa học khỏi các hoạt động dịch vụ công và hành chính nhằm tránh xung đột lợi ích và bảo đảm tính độc lập, khách quan trong nghiên cứu khoa học. Các tổ chức KH&CN công lập sẽ không đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như cấp phép, kiểm định...
đ) Tập trung triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà xã hội không làm được.
e) Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập; căn cứ trên kết quả đánh giá để tiếp tục rà soát, sắp xếp theo lộ trình.
3. PHƯƠNG HƯỚNG SẮP XẾP
[bookmark: _Hlk204094959]a) Cấp quốc gia
Hai Viện hàn lâm Khoa học của Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thế mạnh và định hướng phát triển của Viện.
b) Cấp Bộ, Ngành 
- Tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức hoạt động yếu kém, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ. Theo đó, ở các Bộ: 
+ Duy trì tổ chức thực hiện nghiên cứu chiến lược, chính sách;
+ Sắp xếp các tổ chức theo hướng hoạt động đa ngành đa lĩnh vực; giảm khoảng 30-50% số lượng tổ chức hiện có.
- Đưa các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về 2 Viện hàn lâm, các cơ sở giáo dục đại học.
- Gắn kết tổ chức KH&CN với doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học: Khuyến khích chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập sang mô hình viện trong doanh nghiệp hoặc trực thuộc trường đại học. Phát triển mô hình viện nghiên cứu công – tư và thiết lập cơ chế hợp tác công – tư trong nghiên cứu khoa học ngành, lĩnh vực và phát triển công nghệ.
- Tập trung xây dựng các tổ chức KH&CN trọng điểm theo lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, công nghệ môi trường và chuyển đổi xanh, công nghệ vật liệu mới, công nghệ hạt nhân và năng lượng sạch, công nghệ sinh học nông nghiệp...
- Tiếp tục duy trì các tổ chức KH&CN hạng đặc biệt, đặc thù để tiếp tục đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô chiến lược quốc gia, giữ vai trò dẫn dắt và tạo động lực phát triển toàn hệ thống.
[bookmark: _Hlk204089956]- Mỗi Bộ có thể hình thành 01 trung tâm đổi mới sáng tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
c) Cấp địa phương
- Mỗi địa phương có 01 tổ chức KH&CN công lập chuyển đổi thành trung tâm đổi mới sáng tạo thực hiện chức năng hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, vườn ươm…
- Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi địa phương có 01 tổ chức KH&CN công lập thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
4. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH
[bookmark: _Hlk204094986]a) Năm 2025: Sắp xếp lại
- Triển khai sắp xếp tổ chức KH&CN công lập của các Bộ, ngành địa phương; 
- Xây dựng và ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể về đánh giá hiệu quả tổ chức KH&CN công lập; sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi mô hình tổ chức KH&CN công lập phù hợp với tình hình mới. 
b) Giai đoạn 2026 – 2030: đầu tư nguồn lực, phát triển các tổ chức KH&CN mạnh; đánh giá định kỳ và tiếp tục sắp xếp
- Phân bổ nguồn lực cho các tổ chức KH&CN công lập; 
- Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển cho các tổ chức KH&CN công lập mạnh; 
- Tổ chức đánh giá, tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh tổ chức KH&CN công lập của các Bộ, ngành địa phương;
- Thực hiện chuyển đổi một số tổ chức KH&CN công lập sang mô hình mới (chuyển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc chuyển về thuộc doanh nghiệp, chuyển về thuộc cơ sở giáo dục đại học,...)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
[bookmark: _Hlk204095039]1. Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn triển khai đề án. Ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá tổ chức KH&CN công lập; tổng hợp, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ, đề xuất Chính phủ các chính sách điều chỉnh phù hợp.
2. Bộ Nội vụ: Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sắp xếp lại tổ chức KH&CN công lập về mặt tổ chức bộ máy, nhân sự, bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành.
3. Bộ Tài chính: Bảo đảm bố trí ngân sách cho quá trình sắp xếp tổ chức KH&CN công lập theo hướng ưu tiên cho các tổ chức mạnh, có năng lực, tiềm năng phát triển; hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp cho các mô hình thí điểm.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp trong việc chuyển các tổ chức KH&CN công lập về các trường đại học theo mô hình tổ chức linh hoạt, gắn kết nghiên cứu với đào tạo và đổi mới sáng tạo.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có tổ chức KH&CN công lập trực thuộc: Chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng tổ chức thuộc phạm vi quản lý; xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tổ chức thực hiện theo hướng dẫn chung, bảo đảm hoạt động nghiên cứu không bị gián đoạn.
6. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: Chủ động rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức, năng lực hoạt động của các đơn vị trực thuộc; đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hoặc phát triển các tổ chức nghiên cứu theo hướng chuyên sâu, có khả năng dẫn dắt nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu chiến lược quốc gia. Định hướng phát triển các đơn vị mạnh trở thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, có vị trí xếp hạng cao trong khu vực và quốc tế; đồng thời tăng cường gắn kết với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển giao tri thức, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá và tổ chức lại các tổ chức KH&CN công lập thuộc địa phương quản lý; bố trí nguồn lực, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo địa phương; kết nối với doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN tại địa phương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (5b)
	
THỦ TƯỚNG 





Phạm Minh Chính
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[bookmark: _Hlk133278708]
Phụ lục 
Danh mục số lượng tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTg ngày      tháng      năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các tổ chức khoa học công nghệ công lập; tổ chức đánh giá, sáp nhập, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động không hiệu quả để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các tổ chức mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo; đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập”)
--------------------------------------------
Số lượng tối đa tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ:
- 01 tổ chức trực thuộc Ngoại giao;
- 01 tổ chức trực thuộc Bộ Nội vụ;
- 01 tổ chức trực thuộc Bộ Tư pháp;
- 01 tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính;
- 04 tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương;
- 07 tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- 04 tổ chức trực thuộc Bộ Xây dựng;
- 02 tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 tổ chức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 04 tổ chức trực thuộc Bộ Y tế;
- 05 tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
- 01 tổ chức trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo;
- 01 tổ chức trực thuộc Thanh tra Chính phủ.


